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1 00319/BĐ 77H01214 CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT 05/05/2026 Xe Tải

2 00320/BĐ 77H01258 CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT 05/05/2026 Xe Tải

3 5221002765 77H01282
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG 

HỢP THẢO YẾN
11/05/2026 Xe Container

4 5221002766 77C10569 CÔNG TY TNHH VĂN THUẦN 11/05/2026 Xe Container

5 5221002779 77C00962 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÂN NGHĨA 13/05/2026 Xe Container

6 5221002780 77C06273 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÂN NGHĨA 13/05/2026 Xe Container

7 5221002781 77C07211 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÂN NGHĨA 13/05/2026 Xe Container

8 5221002782 77C11971 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÂN NGHĨA 13/05/2026 Xe Container

9 5221002783 77C08163 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÂN NGHĨA 13/05/2026 Xe Container

10 5221002784 77C16317 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÂN NGHĨA 13/05/2026 Xe Container

11 5221002790 77H01335
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI THÀNH 

XUÂN
13/05/2026 Xe Container

12 5221002791 77H01447
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI THÀNH 

XUÂN
13/05/2026 Xe Container

13 00334/BĐ 77H01262 HỘ KINH DOANH: LÊ THỊ HÀ MY 13/05/2026 Xe Tải

14 00333/BĐ 77C11305
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI 

NGUYÊN THỊNH
07/05/2026 Xe Tải

15 5221002843 77H01407 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THANH SANG 20/05/2026 Xe Container

16 5221002844 77H01413 CÔNG TY TNHH PHƢỚC THỪA 20/05/2026 Xe Container

17 5221002845 77H01333 CÔNG TY TNHH PHƢỚC THỪA 20/05/2026 Xe Container

18 5221002849 77C13162
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ SAFI TẠI 

BÌNH ĐỊNH
20/05/2026 Xe Container

19 5221002851 77C16456
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ SAFI TẠI 

BÌNH ĐỊNH
20/05/2026 Xe Container

20 5221002853 77C06281
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ SAFI TẠI 

BÌNH ĐỊNH
20/05/2026 Xe Container

21 5221002868 77H01455
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP VẬN TẢI BẢO AN
25/05/2026 Xe Đầu kéo

22 5221002870 77H01243
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

PHÚC ĐẠT
25/05/2026 Xe Container

23 ĐK6422000091 81H01638 Công Ty TNHH MTV Hƣng Gia Phát Gia Lai 06/05/2026 Xe Đầu kéo

24 47/2019 81C12589 04/05/2026 Xe Tải

25 XT5222000413 77C04500 Công TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI Tuấn Liên 19/05/2026 Xe Tải

26 HĐ5222000333 77B01793 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐIỂM MÀU 08/05/2026 Xe Hợp đồng

27 CO5223000425 77C12997 CTY TNHH MTV LƢU GIA BẢO 05/05/2026 Xe Container

28 XT5223000762 77H00276
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
08/05/2026 Xe Tải

29 TX5223000210 77A14017
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
09/05/2026 Xe Taxi

30 HĐ5223000230 77F00386 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KIỀU HUY 09/05/2026 Xe Hợp đồng

31 HĐ5223000231 77F00012 Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô An lão 09/05/2026 Xe Hợp đồng

32 CO5223000440 77C17508
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
12/05/2026 Xe Container

33 XT5223000784 77C22794 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 12/05/2026 Xe Tải

34 CO5223000441 77H04553 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NHƢ QUỲNH 15/05/2026 Xe Container

PHỤ LỤC

Danh sách các xe sẽ hết hạn phù hiệu trong tháng 5 năm 2026

(Kèm theo Văn bản số          /SXD-VT ngày     /4/2026 của Sở Xây dựng)
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35 XT5223000813 77C11110
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
15/05/2026 Xe Tải

36 CO5223000451 77H04530
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
17/05/2026 Xe Container

37 CĐ5223000373 77B01818 Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô An lão 22/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

38 CO5223000456 77C07393
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
23/05/2026 Xe Container

39 TX5223000471 77A07403 CÔNG TY CỔ PHẦN QUY NHƠN 24H 30/05/2026 Xe Taxi

40 XT5224000822 77C14215
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
02/05/2026 Xe Tải

41 HĐ6424000284 81H-02951 CÔNG TY TNHH TÂM VŨ GIA LAI 03/05/2026 Xe Hợp đồng

42 DL5224000163 77B02122
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
06/05/2026 Xe Du lịch

43 DL5224000164 77F00316
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
06/05/2026 Xe Du lịch

44 XT5224000881 77H02062
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
06/05/2026 Xe Tải

45 CO5224000417 86C05044
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
07/05/2026 Xe Container

46 XT5224000892 77H05136
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
09/05/2026 Xe Tải

47 DL5224000169 77E00488
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
09/05/2026 Xe Du lịch

48 XT5224000894 77H03470 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ 1/4 QUY NHƠN 09/05/2026 Xe Tải

49 HĐ5224000651 77H05273
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
14/05/2026 Xe Hợp đồng

50 XT5224000975 77H05017 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DẦU ĐIỀU MINH NHẬT 15/05/2026 Xe Tải

51 HĐ5224000658 77H05540
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
16/05/2026 Xe Hợp đồng

52 HĐ5224000660 51B20700
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
16/05/2026 Xe Hợp đồng

53 XT5224000979 77H03654 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ 1/4 QUY NHƠN 17/05/2026 Xe Tải

54 HĐ5224000672 77F00017
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
17/05/2026 Xe Hợp đồng

55 HĐ5224000673 77B02240
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
17/05/2026 Xe Hợp đồng

56 HĐ5224000674 77H05150
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
17/05/2026 Xe Hợp đồng

57 DL5224000181 50H30567
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
21/05/2026 Xe Du lịch

58 HĐ5224000694 77B02414
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
23/05/2026 Xe Hợp đồng

59 HĐ5224000711 77B02500 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM VIỆT 27/05/2026 Xe Hợp đồng

60 HĐ5224000700 77H05239
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
25/05/2026 Xe Hợp đồng

61 TX5224000396 77A08989
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI 

BÌNH ĐỊNH
27/05/2026 Xe Taxi

62 TX5224000397 77A10238
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI 

BÌNH ĐỊNH
27/05/2026 Xe Taxi

63 TX5224000404 77H05586
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI 

BÌNH ĐỊNH
27/05/2026 Xe Taxi

64 CO5224000551 77C16630
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
28/05/2026 Xe Container
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65 TX5224000405 77H05556
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI 

BÌNH ĐỊNH
28/05/2026 Xe Taxi

66 XT5224001025 77C12553 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ 1/4 QUY NHƠN 29/05/2026 Xe Tải

67 CO5224000560 77H05584 CÔNG TY TNHH LOGISTICS NHƢ ANH 29/05/2026 Xe Container

68 XT5225000810 77H02362
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI AN THÀNH ĐẠT
05/05/2026 Xe Tải

69 XT5225000811 77H03129
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI AN THÀNH ĐẠT
05/05/2026 Xe Tải

70 XT5225000785 77H08740
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI THƢƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THÁI DƢƠNG
05/05/2026 Xe Tải

71 XT5225000786 77H08702 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI XUÂN QUANG 05/05/2026 Xe Tải

72 XT5225000818 77H05658 CÔNG TY TNHH HUỆ TÀI 05/05/2026 Xe Tải

73 XT5225000819 77C00144 Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui Nhơn 05/05/2026 Xe Tải

74 XT5225000814 77H04895 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN AN PHÁT 05/05/2026 Xe Tải

75 XT5225000821 77H07861
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ TÙNG LỆ
05/05/2026 Xe Tải

76 XT5225000784 77C19920 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 05/05/2026 Xe Tải

77 XT5225000813 77F00454 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN AN PHÁT 05/05/2026 Xe Tải

78 XT5225000787 77C14622 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN LỘC PHÁT 05/05/2026 Xe Tải

79 XT5225000788 77C14994 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN LỘC PHÁT 05/05/2026 Xe Tải

80 XT5225000789 77C15808 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN LỘC PHÁT 05/05/2026 Xe Tải

81 XT5225000790 77C18473 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN LỘC PHÁT 05/05/2026 Xe Tải

82 XT5225000791 77C18360 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN LỘC PHÁT 05/05/2026 Xe Tải

83 XT5225000792 77C16599 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN LỘC PHÁT 05/05/2026 Xe Tải

84 XT5225000793 77C16136 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN LỘC PHÁT 05/05/2026 Xe Tải

85 CĐ5225000262 77H08446 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 07/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

86 HĐ5225001037 77F00809 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 07/05/2026 Xe Hợp đồng

87 HĐ5225001038 77H05251 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 07/05/2026 Xe Hợp đồng

88 HĐ5225001040 77F00720 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 07/05/2026 Xe Hợp đồng

89 HĐ5225001041 77A16854 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 07/05/2026 Xe Hợp đồng

90 HĐ5225001057 77H05299 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 07/05/2026 Xe Hợp đồng

91 HĐ5225001058 77H05531 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 07/05/2026 Xe Hợp đồng

92 HĐ5225001059 7,70E+129 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 07/05/2026 Xe Hợp đồng

93 HĐ5225001043 77A13190 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 06/05/2026 Xe Hợp đồng

94 HĐ5225001034 7,70E+169 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 06/05/2026 Xe Hợp đồng

95 HĐ5225001035 77A12550 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 06/05/2026 Xe Hợp đồng

96 XT5225000832 77C13597 Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui Nhơn 02/05/2026 Xe Tải

97 XT5225000844 77H08621
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
06/05/2026 Xe Tải

98 XT5225000846 77H08655
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
06/05/2026 Xe Tải

99 XT5225000847 77H08115
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
06/05/2026 Xe Tải

100 XT5225000854 77H07362
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THP
07/05/2026 Xe Tải

101 XT5225000853 77H08682 TRẦN QUANG CƠ 07/05/2026 Xe Tải

102 XT5225000851 77H07936 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 06/05/2026 Xe Tải

103 XT5225000849 77H07274 CÔNG TY TNHH ÚT TRÂM 06/05/2026 Xe Tải



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

104 CĐ5225000263 77B01244 Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui Nhơn 07/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

105 HĐ6425000385 47H07281 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 05/05/2026 Xe Hợp đồng

106 HĐ6425000391 81H04910 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 06/05/2026 Xe Hợp đồng

107 HĐ6425000397 81F00463 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ An Bình 07/05/2026 Xe Hợp đồng

108 HĐ6425000399 81H03399 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 06/05/2026 Xe Hợp đồng

109 HĐ6425000400 81H02249 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI 07/05/2026 Xe Hợp đồng

110 XT6425000343 81H00834 CÔNG TY TNHH HOÀNG HƢNG JAPA 07/05/2026 Xe Tải

111 HĐ6425000404 81H02440
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUÍ CƢỜNG 

THỊNH
08/05/2026 Xe Hợp đồng

112 XT5225000858 77C21842 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 05/05/2026 Xe Tải

113 XT5225000860 77H01350
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƢƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TÍN THÀNH
08/05/2026 Xe Tải

114 XT5225000859 77H08010 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI HOA HIỀN 08/05/2026 Xe Tải

115 XT5225000871 77C14681
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VẬN TẢI 

TẤN TỚI
09/05/2026 Xe Tải

116 XT5225000882 77H09049
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MỘT THÀNH VIÊN TẤN 

LỢI
09/05/2026 Xe Tải

117 XT5225000883 77C09443 Công ty TNHH Bùi Minh Long 09/05/2026 Xe Tải

118 HĐ5225001064 7,70E+307 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 08/05/2026 Xe Hợp đồng

119 HĐ5225001065 77H05263 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 08/05/2026 Xe Hợp đồng

120 HĐ5225001066 77H05025 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 07/05/2026 Xe Hợp đồng

121 HĐ5225001061 7,70E+272 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 08/05/2026 Xe Hợp đồng

122 TX6425000695 81F00589 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 09/05/2026 Xe Taxi

123 HĐ6425000406 81H06042 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai 09/05/2026 Xe Hợp đồng

124 HĐ5225001071 77H08404 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 08/05/2026 Xe Hợp đồng

125 HĐ5225001076 77A20321 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 09/05/2026 Xe Hợp đồng

126 CĐ5225000270 77B02059 HỢP TÁC XÃ TATACO 18/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

127 HĐ5225001075 77E00924 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 09/05/2026 Xe Hợp đồng

128 HĐ5225001077 77A14799 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 09/05/2026 Xe Hợp đồng

129 XT5225000891 77H06859 CÔNG TY TNHH TÁM QUÁ 09/05/2026 Xe Tải

130 CĐ5225000272 77F00037 HỢP TÁC XÃ TATACO 16/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

131 XT5225000892 43E02811 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NGỌC NGÂN HCM 09/05/2026 Xe Tải

132 HĐ6425000409 81B01130 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI 12/05/2026 Xe Hợp đồng

133 CĐ6425000306 81B01459 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI 12/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

134 HĐ6425000410 81H02416
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUÍ CƢỜNG 

THỊNH
12/05/2026 Xe Hợp đồng

135 HĐ6425000411 81B01366
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUÍ CƢỜNG 

THỊNH
12/05/2026 Xe Hợp đồng

136 HĐ6425000412 82H01353 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 09/05/2026 Xe Hợp đồng

137 XT5225000942 43E01161 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NGỌC NGÂN HCM 12/05/2026 Xe Tải

138 XT5225000907 77H07173
CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG NGÂN 

PHÚ
12/05/2026 Xe Tải

139 XT5225000914 77C07735
CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG NGÂN 

PHÚ
12/05/2026 Xe Tải

140 XT5225000916 77H06337
CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG NGÂN 

PHÚ
12/05/2026 Xe Tải

141 XT5225000918 77H05651 CÔNG TY TNHH HUỆ TÀI 12/05/2026 Xe Tải



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

142 CĐ5225000274 81B01950 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 09/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

143 XT5225000919 77H07128 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY PHƢỚC 12/05/2026 Xe Tải

144 XT5225000921 77H07631 CÔNG TY TNHH HUỆ TÀI 12/05/2026 Xe Tải

145 XT5225000940 77H05625
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TÂN LONG PHÁT
12/05/2026 Xe Tải

146 XT5225000941 77H07480
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TÂN LONG PHÁT
12/05/2026 Xe Tải

147 HĐ5225001094 7,70E+247 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 12/05/2026 Xe Hợp đồng

148 XT5225000924 77H07340 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 12/05/2026 Xe Tải

149 HĐ5225001095 77H08490 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 12/05/2026 Xe Hợp đồng

150 CĐ5225000277 77F00102 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 11/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

151 XT5225000954 77H05511
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP BÌNH 

KHÁNH
14/05/2026 Xe Tải

152 XT5225000956 77C14120
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ TÙNG LỆ
14/05/2026 Xe Tải

153 XT5225000955 50H67779
Công ty TNHH Kinh doanh Vận Tải Logistics Thành 

Công
14/05/2026 Xe Tải

154 XT5225000951 77H07524
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
14/05/2026 Xe Tải

155 XT5225000952 77H04521
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
14/05/2026 Xe Tải

156 HĐ6425000413 81F00292
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUÍ CƢỜNG 

THỊNH
13/05/2026 Xe Hợp đồng

157 XT6425000370 81C13588 CÔNG TY TNHH HOÀNG HƢNG JAPA 13/05/2026 Xe Tải

158 HĐ6425000414 81H05619 CÔNG TY TNHH TAXI PHỐ NÚI 13/05/2026 Xe Hợp đồng

159 HĐ6425000415 81F00190 HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN CẦU 13/05/2026 Xe Hợp đồng

160 HĐ6425000419 82H01359 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 14/05/2026 Xe Hợp đồng

161 HĐ6425000420 81H06187 HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN CẦU 14/05/2026 Xe Hợp đồng

162 HĐ6425000421 81A28639 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 14/05/2026 Xe Hợp đồng

163 HĐ6425000422 81H03727 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai 14/05/2026 Xe Hợp đồng

164 HĐ5225001100 77F00047
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 30/3 HUYỆN PHÙ 

MỸ
15/05/2026 Xe Hợp đồng

165 XT5225000964 77H08244
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THÙY TRUNG 

THÀNH
15/05/2026 Xe Tải

166 XT5225000983 77H08484 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KHẢI LAM 15/05/2026 Xe Tải

167 XT5225000988 77C14408
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
15/05/2026 Xe Tải

168 XT5225000976 77C02632
CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG NGÂN 

PHÚ
15/05/2026 Xe Tải

169 XT5225000977 77D00029
CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG NGÂN 

PHÚ
15/05/2026 Xe Tải

170 XT5225000978 77H01330
CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG NGÂN 

PHÚ
15/05/2026 Xe Tải

171 XT5225000980 77C05505
CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG NGÂN 

PHÚ
15/05/2026 Xe Tải

172 XT5225000981 77C14011
CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG NGÂN 

PHÚ
15/05/2026 Xe Tải

173 XT5225000982 77C02413
CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG NGÂN 

PHÚ
15/05/2026 Xe Tải

174 XT5225000971 81H01881
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
15/05/2026 Xe Tải



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

175 XT5225000972 77C10426
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
15/05/2026 Xe Tải

176 XT5225000973 77C07806
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
15/05/2026 Xe Tải

177 XT5225000974 77H08647
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
15/05/2026 Xe Tải

178 XT5225000984 77H07054
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
15/05/2026 Xe Tải

179 XT5225000986 77C19449
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
15/05/2026 Xe Tải

180 XT5225000987 77H05461
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
24/05/2026 Xe Tải

181 CĐ6425000313 81H05054 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI 16/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

182 HĐ6425000423 8,20E+120 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 15/05/2026 Xe Hợp đồng

183 CĐ6425000314 81H06195 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI 16/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

184 XT5225001004 77H07163 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG HƢNG THỊNH 16/05/2026 Xe Tải

185 HĐ5225001125 77E00421 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 15/05/2026 Xe Hợp đồng

186 HĐ5225001137 77B02159 Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô Hoài Ân 15/05/2026 Xe Hợp đồng

187 HĐ5225001127 77A14862 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 13/05/2026 Xe Hợp đồng

188 HĐ5225001128 77H08444 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 13/05/2026 Xe Hợp đồng

189 HĐ5225001129 77A13066 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 13/05/2026 Xe Hợp đồng

190 HĐ5225001130 77E01157 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 13/05/2026 Xe Hợp đồng

191 HĐ5225001131 77A14720 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 13/05/2026 Xe Hợp đồng

192 XT5225001007 77H05588
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI TRÚC 

PHƢƠNG
16/05/2026 Xe Tải

193 HĐ5225001136 77G00098 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 15/05/2026 Xe Hợp đồng

194 HĐ5225001142 77H04971 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 16/05/2026 Xe Hợp đồng

195 HĐ5225001145 77H06292 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 19/05/2026 Xe Hợp đồng

196 HĐ5225001144 77A10861 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 16/05/2026 Xe Hợp đồng

197 HĐ5225001148 77F00466 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN 17/05/2026 Xe Hợp đồng

198 XT6425000377 81H06009
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

KHẢI NGỌC
19/05/2026 Xe Tải

199 XT5225001051 77H07083 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 19/05/2026 Xe Tải

200 XT5225001066 77C01363 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 19/05/2026 Xe Tải

201 XT5225001085 77H07122 CÔNG TY TNHH BÌNH NAM 19/05/2026 Xe Tải

202 XT5225001086 77H07149 CÔNG TY TNHH BÌNH NAM 19/05/2026 Xe Tải

203 XT5225001111 77H00477 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG TÙNG 19/05/2026 Xe Tải

204 XT5225001112 77H02040 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG TÙNG 19/05/2026 Xe Tải

205 XT5225001113 77C13738 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG TÙNG 19/05/2026 Xe Tải

206 XT5225001145 77H00918
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
20/05/2026 Xe Tải

207 XT5225001146 77H02332
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
19/05/2026 Xe Tải

208 XT5225001115 77E00917 CÔNG TY TNHH TÂN LẬP 19/05/2026 Xe Tải

209 XT5225001117 77H04381 CÔNG TY TNHH TÂN LẬP 19/05/2026 Xe Tải

210 XT5225001118 77H04391 CÔNG TY TNHH TÂN LẬP 19/05/2026 Xe Tải

211 XT5225001119 77H04358 CÔNG TY TNHH TÂN LẬP 19/05/2026 Xe Tải

212 CĐ5225000285 77F00109 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 19/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

213 HĐ5225001154 77H09360 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 20/05/2026 Xe Hợp đồng



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

214 HĐ5225001155 77H05045 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 20/05/2026 Xe Hợp đồng

215 HĐ5225001156 77H05242 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 20/05/2026 Xe Hợp đồng

216 XT5225001167 77C19117 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI TÙNG SƠN 20/05/2026 Xe Tải

217 XT5225001151 79C00543
CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG NGÂN 

PHÚ
20/05/2026 Xe Tải

218 XT5225001152 77C12633
CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG NGÂN 

PHÚ
20/05/2026 Xe Tải

219 XT5225001153 77C18534
CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG NGÂN 

PHÚ
20/05/2026 Xe Tải

220 XT5225001155 77H06923 DOANH NGHIỆP TN VẬN TẢI DUNG HÒA 20/05/2026 Xe Tải

221 XT5225001156 77H05796 DOANH NGHIỆP TN VẬN TẢI DUNG HÒA 20/05/2026 Xe Tải

222 XT5225001157 77E00345
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN 

TẢI NTH
20/05/2026 Xe Tải

223 XT5225001154 77H05469
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG THIỆN 

HƢNG
20/05/2026 Xe Tải

224 XT5225001164 77H07230 CÔNG TY TNHH ÚT TRÂM 20/05/2026 Xe Tải

225 XT5225001170 77H04911
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP TRUNG 

SƠN
21/05/2026 Xe Tải

226 TX5225001841 50H74071
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
20/05/2026 Xe Taxi

227 XT5225001160 77H05144
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
20/05/2026 Xe Tải

228 XT5225001161 77E00500
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG
20/05/2026 Xe Tải

229 HĐ5225001158 77H08447 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 20/05/2026 Xe Hợp đồng

230 XT5225001182 77H07405
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI MƢỜI 

HƢƠNG
21/05/2026 Xe Tải

231 XT5225001177 77H07115
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH 

BẢO NGỌC
21/05/2026 Xe Tải

232 XT5225001171 77C18902
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ KHANG 

KHANG
21/05/2026 Xe Tải

233 XT5225001172 77H03507
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ KHANG 

KHANG
21/05/2026 Xe Tải

234 XT6425000381 81H03115 CÔNG TY TNHH TAXI PHỐ NÚI 19/05/2026 Xe Tải

235 HĐ6425000433 81H03125 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 20/05/2026 Xe Hợp đồng

236 XT6425000379 81F00588 CÔNG TY TNHH TAXI PHỐ NÚI 20/05/2026 Xe Tải

237 CĐ6425000321 81H06153 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI 20/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

238 HĐ6425000437 81H03118 CÔNG TY TNHH TAXI PHỐ NÚI 21/05/2026 Xe Hợp đồng

239 XT6425000383 81H00969 CÔNG TY TNHH TAXI PHỐ NÚI 21/05/2026 Xe Tải

240 XT6425000382 81C20244 CÔNG TY TNHH TAXI PHỐ NÚI 21/05/2026 Xe Tải

241 HĐ6425000439 81E00321 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 22/05/2026 Xe Hợp đồng

242 HĐ6425000440 81H03292 CÔNG TY TNHH TAXI PHỐ NÚI 22/05/2026 Xe Hợp đồng

243 HĐ6425000441 81F00193 CÔNG TY TNHH TAXI PHỐ NÚI 22/05/2026 Xe Hợp đồng

244 XT5225001189 77H08390
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI 

LOGISTICS GIA HÂN
21/05/2026 Xe Tải

245 XT5225001191 77H08358
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI 

LOGISTICS GIA HÂN
21/05/2026 Xe Tải

246 XT5225001175 77C13321 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÒA 21/05/2026 Xe Tải

247 XT5225001193 77H05548
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VƢƠNG NGỌC
21/05/2026 Xe Tải

248 HĐ5225001172 77H08462 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 22/05/2026 Xe Hợp đồng

249 HĐ5225001173 77H04948 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 22/05/2026 Xe Hợp đồng

250 XT5225001194 77H06690
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI 

LOGISTICS GIA HÂN
21/05/2026 Xe Tải



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

251 XT5225001215 77H07705
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ 

KIỆT
22/05/2026 Xe Tải

252 XT5225001220 77H01643 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 22/05/2026 Xe Tải

253 HĐ5225001175 77H05539 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 22/05/2026 Xe Hợp đồng

254 XT5225001213 77H08648
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THƢƠNG MẠI 

VINH ĐẠT
22/05/2026 Xe Tải

255 XT5225001223 77H08443
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI TRƢỜNG 

THỊNH
22/05/2026 Xe Tải

256 HĐ6425000442 81H03003 HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN CẦU 17/05/2026 Xe Hợp đồng

257 HĐ6425000443 81H06012 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 23/05/2026 Xe Hợp đồng

258 HĐ6425000445 81H06145 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai 23/05/2026 Xe Hợp đồng

259 HĐ5225001187 77H05370 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 23/05/2026 Xe Hợp đồng

260 HĐ5225001188 77H05501 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 23/05/2026 Xe Hợp đồng

261 HĐ5225001189 7,80E+258 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 23/05/2026 Xe Hợp đồng

262 XT5225001257 77H08531 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHÚ SƢƠNG 23/05/2026 Xe Tải

263 XT5225001259 77H08001 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHÚ SƢƠNG 23/05/2026 Xe Tải

264 XT5225001262 77H07129 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC PHONG 23/05/2026 Xe Tải

265 CĐ5225000292 77H08271 Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô Hoài Ân 26/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

266 HĐ5225001194 77H05580 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 24/05/2026 Xe Hợp đồng

267 XT5225001268 77H03419 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUÂN KIỆT 24/05/2026 Xe Tải

268 HĐ5225001193 77H07571 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 26/05/2026 Xe Hợp đồng

269 XT5225001269 77H00441 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ HOÀ PHÁT 24/05/2026 Xe Tải

270 HĐ5225001190 77H05401 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 26/05/2026 Xe Hợp đồng

271 HĐ5225001191 7,70E+36 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 26/05/2026 Xe Hợp đồng

272 HĐ5225001192 77A15392 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 26/05/2026 Xe Hợp đồng

273 HĐ6425000446 81B00807 CÔNG TY TNHH TAXI PHỐ NÚI 26/05/2026 Xe Hợp đồng

274 XT6425000398 81H02344 CÔNG TY TNHH TAXI PHỐ NÚI 26/05/2026 Xe Tải

275 XT6425000399 81C07869 CÔNG TY TNHH TAXI PHỐ NÚI 26/05/2026 Xe Tải

276 XT5225001274 77C18352 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THANH PHONG 26/05/2026 Xe Tải

277 TX5225002008 50H77237
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

278 TX5225002009 50H77729
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

279 TX5225002010 50H77741
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

280 TX5225002011 50H77804
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

281 TX5225002012 50H77960
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

282 TX5225002013 50H78653
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

283 TX5225002014 50H83250
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

284 TX5225002015 50H83255
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

285 TX5225002016 50H83394
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

286 TX5225002017 50H83835
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

287 TX5225002018 50H84167
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

288 TX5225002019 50H84215
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi
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289 TX5225002020 50H84376
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

290 TX5225002021 50H84493
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

291 TX5225002022 50H86721
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

292 TX5225002023 50H86745
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

293 TX5225002024 50H86819
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

294 TX5225002025 50H86854
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

295 TX5225002026 50H87110
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

296 TX5225002027 50H87129
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

297 TX5225002028 50H87154
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

298 TX5225002029 50H87170
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

299 TX5225002030 50H87328
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

300 TX5225002031 50H87808
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

301 TX5225002032 50H88047
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

302 TX5225002033 50H88212
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

303 TX5225002034 50H88300
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

304 TX5225002035 50H88419
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

305 TX5225002036 50H88463
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

306 TX5225002037 50H88495
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

307 TX5225002038 50H88567
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

308 TX5225002039 50H88843
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

309 TX5225002040 50H88971
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

310 TX5225002041 50H89225
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

311 TX5225002042 50H89260
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

312 TX5225002043 50H89267
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

313 TX5225002044 50H89387
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

314 TX5225002045 50H89417
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

315 TX5225002046 50H89581
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

316 TX5225002047 50H89622
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

317 HĐ5225001195 77H09935 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 22/05/2026 Xe Hợp đồng

318 HĐ5225001198 7,70E+217 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 26/05/2026 Xe Hợp đồng

319 HĐ5225001199 77H08372 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 26/05/2026 Xe Hợp đồng
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320 HĐ5225001202 77F00903 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 19/05/2026 Xe Hợp đồng

321 HĐ5225001196 77H05246 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 26/05/2026 Xe Hợp đồng

322 HĐ5225001197 77H07118 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 26/05/2026 Xe Hợp đồng

323 TX5225002048 50H89640
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

324 TX5225002049 50H89709
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

325 TX5225002050 50H89790
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

326 TX5225002051 50H89956
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

327 TX5225002052 50H89961
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

328 TX5225002053 50H89970
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

329 TX5225002054 50H89974
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

330 TX5225002055 50H89984
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
27/05/2026 Xe Taxi

331 HĐ5225001200 81F00559 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 26/05/2026 Xe Hợp đồng

332 CĐ5225000293 50F05240 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 27/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

333 CĐ5225000294 77B01779 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 26/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

334 HĐ5225001207 77A12368 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 27/05/2026 Xe Hợp đồng

335 HĐ5225001208 77A07164 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 27/05/2026 Xe Hợp đồng

336 XT5225001285 77H08533 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHÚ SƢƠNG 27/05/2026 Xe Tải

337 XT5225001284 77H05525 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒ QUÝ 27/05/2026 Xe Tải

338 XT5225001277 77C16651 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TỔNG HỢP TẤN ĐẠT 27/05/2026 Xe Tải

339 XT5225001283 77H05252
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MỘT THÀNH VIÊN TẤN 

LỢI
27/05/2026 Xe Tải

340 HĐ5225001209 60H20760 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 27/05/2026 Xe Hợp đồng

341 HĐ6425000451 81H06011 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI 27/05/2026 Xe Hợp đồng

342 XT6425000411 81C08135 CÔNG TY TNHH TAXI PHỐ NÚI 27/05/2026 Xe Tải

343 HĐ6425000463 81H02100 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 27/05/2026 Xe Hợp đồng

344 HĐ6425000465 81H06293 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 27/05/2026 Xe Hợp đồng

345 HĐ6425000466 81H06031 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI 28/05/2026 Xe Hợp đồng

346 XT6425000436 81H00459 CÔNG TY TNHH TAXI PHỐ NÚI 28/05/2026 Xe Tải

347 TX5225002080 50H77535
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
28/05/2026 Xe Taxi

348 TX5225002081 50H88383
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH LADO
28/05/2026 Xe Taxi

349 HĐ5225001217 77H05565 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 27/05/2026 Xe Hợp đồng

350 XT5225001299 77H08460
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

QUANG HUY
28/05/2026 Xe Tải

351 XT5225001292 77H08494
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN 

TẢI NTH
28/05/2026 Xe Tải

352 XT5225001300 77H05474
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG 

NHANH
28/05/2026 Xe Tải

353 XT5225001308 77G00047 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 29/05/2026 Xe Tải

354 XT5225001293 77C09431 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 28/05/2026 Xe Tải

355 XT5225001302 77H10172
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VẬN TẢI 

TÂN QUANG THỐNG
28/05/2026 Xe Tải

356 HĐ5225001231 77A05358 HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI 29/05/2026 Xe Hợp đồng

357 CĐ6425000335 81F00561 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI 28/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định
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358 XT6425000455 81H04596
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

KHẢI NGỌC
29/05/2026 Xe Tải

359 HĐ6425000469 81H02834 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 29/05/2026 Xe Hợp đồng

360 CĐ6425000338 81H05603 Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Phƣơng Nam 29/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

361 HĐ6425000478 82H01262 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 30/05/2026 Xe Hợp đồng

362 HĐ5225001227 77A14470 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 28/05/2026 Xe Hợp đồng

363 HĐ5225001228 77H08374 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 29/05/2026 Xe Hợp đồng

364 TX5225002083 77H07958
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI 

BÌNH ĐỊNH
10/05/2026 Xe Taxi

365 HĐ5225001236 77E01094 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 29/05/2026 Xe Hợp đồng

366 HĐ5225001235 77H08394 Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui Nhơn 30/05/2026 Xe Hợp đồng

367 CĐ5225000298 77E00911
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TÍN 

HƢƠNG
29/05/2026

Xe chạy tuyến 

cố định

368 XT5225001332 77H01617 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI ĐẮC LỰC 30/05/2026 Xe Tải

369 XT5225001328 77H10080 CÔNG TY TNHH TRÀ THƢƠNG TÍN 30/05/2026 Xe Tải

370 XT5225001329 77H10165 CÔNG TY TNHH TRÀ THƢƠNG TÍN 30/05/2026 Xe Tải

371 HĐ5225001238 77H08707 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 27/05/2026 Xe Hợp đồng

372 HĐ5225001239 77A17206 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 30/05/2026 Xe Hợp đồng

373 HĐ6425000485 82H01221 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 30/05/2026 Xe Hợp đồng

374 CĐ6425000351 81F00565 Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Phƣơng Nam 29/05/2026
Xe chạy tuyến 

cố định

375 XT5225002365 77C14940 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 05/05/2026 Xe Tải

376 HĐ5226004932 77B02665 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 01/05/2026 Xe Hợp đồng
























